
Về bản đồ

Chuẩn bị từ ngày thường

〉〉〉 Bản đồ này cho thấy mức độ rung chuyển trong 1 trận động đất dự kiến sẽ xảy ra (Xem bản đồ ở 
mặt sau), sự phân bố và cấu trúc của các toà nhà, các khu vực, tuổi xây dựng, độ hư hỏng.
Thêm nữa, khu vực không có toà nhà, hoặc không có toà nhà bị thiêu rụi thì không được tô màu.

〉〉〉 Tính toán sử dụng 1 lưới có diện tích 50m2. Vui lòng khiểm tra khu vực xung quanh nhà bạn và 
những nơi bạn thường đến xem liệu có nguy cơ toà nhà bị phá huỷ hoàn toàn hay không.

〉〉〉 Bản đồ rủi ro hoá lỏng là hình được bôi màu mức độ rủi ro hoá lỏng bằng lưới 250m, dự đoán 
mức độ nguy hiểm của sự hoá lỏng từ tình hình của nền đất hay hình thái của đất với độ rung do 
động đất ở đứt gãy Ikoma.

Bản đồ nguy cơ động đất
〈〈 Bản đồ độ nguy hiểm khu vực 〉〉

Thành phố Kyotanabe

Mặt sau

Bản đồ mức
độ chuyển

động

<Xác nhận địa điểm sơ tán lúc thiên tai xảy ra>
Xác nhận địa điểm sơ tán nơi bạn sẽ tạm thời di chuyển trong trường hợp thảm hoạ xảy ra hoặc nơi 
bạn sẽ ở trong một khoảng thời gian nhất định trong trường hợp nhà bạn bị hư hại. Ngoài ra, hãy 
chắc chắn rằng không có nơi nguy hiểm nào trên tuyến đường đi đến địa điểm sơ tán đó.

<Biện pháp an toàn cho ngôi nhà>
Trường hợp xảy ra động đất với cường độ địa chấn 5 đến 6 độ, ngay cả khi ngôi nhà không bị sập thì 
đồ đạc nặng sẽ bị đổ và xảy ra hư hỏng, chẳng hạn như vỡ kính. Các biện pháp hiệu quả bao gồm cố 
định đồ nội thất bằng các phụ kiện kim loại và dán phim chống tán xạ lên kính cửa sổ. 

<Vật dụng mang theo lúc  thiên tai xảy ra> 
Tham khảo danh sách kiểm tra và chuẩn bị các vật dụng mang theo 
trong trường hợp khẩn cấp. Thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng 
(Thuốc, thức ăn, nước uống, pin,…).



<Dự án điều phối chống chịu động đất  nhà gỗ thành phố Kyotanabe>
Dịch vụ này được cung cấp cho chủ sở hữu hoặc cư dân và những người yêu cầu của những ngôi nhà gỗ được khởi 
công và hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 1981 trong thành phố. Cử một chuyên gia chẩn đoán khả năng 
chống động đất với chi phí 3.000 yên để tiến hành chẩn đoán khả năng chống động đất.

<Dự án được thành phố Kyotanabe trợ cấp để nâng cấp nhà gỗ chống chịu động đất>
Chủ sở hữu hoặc cư dân của những ngôi nhà gỗ được khởi công xây dựng và hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 
1981 trong thành phố. Theo quy định chung, đối với những ngôi nhà gỗ có điểm dưới 1.0, các khoản trợ cấp sẽ 
được ban hành trong phạm vi ngân sách dựa trên hệ thống trợ cấp cải tạo nhà gỗ chống động đất của thành phố.

< Hệ thống cho vay cải thiện nhà ở/Khoản vay cải tạo nhà ở thế kỷ 21 (Phủ Kyoto)>
Khoản vay lên tới 3,5 triệu yên cho công việc sửa chữa như nhà ở 
không rào chắn và chống động đất.

< Khoản vay cải tạo (Cơ quan hành chính độc lập) 
    Cơ quan tài chính nhà ở Nhật Bản >
Khoản vay lên đến 15 triệu yên cho chi phí xây dựng liên quan đến cải thiện khả 
năng chịu động đất theo kế hoạch được quy định trong Kế hoạch xúc tiến cải 
thiện khả năng chịu địa chấn.

Thành phố Kyotanabe sử dụng các khoản trợ cấp từ chính phủ quốc gia để trợ cấp chi phí 
chịu đựng động đất cho các ngôi nhà.

Về chuẩn đoán động đất và trang bị cho chống chịu động đất

Bên ngoài ngôi nhà, tường khối bê tông dễ bị ảnh hưởng bởi động đất và cần phải có các biện pháp an toàn.

Các ngăn kéo xếp chồng lên nhau, v.v., 
có thể được kết nối bằng các phụ kiện kim loạiVí dụ như tủ sách thì cố định vào tường nhà hoặc trần nhà 

Cố định vào tường

Kết nối với phụ 
kiện kim

 loại 

Lún đất xung quanh các tòa nhà
 (Động đất ở Đông Iburi Hokkaido)

Tường khối bê tông bị sập
 (Động đất ở Kumamoto)



5 phút

3 phút

Hành động khi xảy ra thiên tai 

<Xác nhận địa điểm sơ tán lúc thiên tai xảy ra>
●Trước tiên, bảo vệ bản thân 

Không bấn loạn chạy ra ngoài, 
hãy nấp dưới bàn.
●Xác định lối ra 

Mở cửa sổ, cửa phòng.

<Khi cơn rung chuyển lắng xuống, hãy dập lửa trước>
●Kiểm tra nguồn gốc đám cháy 

Nếu xảy ra cháy, hãy bình tĩnh, đầu tiên dập tắt lửa. 
●Đảm bảo an toàn cho gia đình

Có bị thương do đồ đạc rơi xuống không?
●Mang giày

Bảo vệ chân khỏi những mảnh thủy tinh 
vương vãi khắp phòng.

< Xác nhận sự an toàn của khu phố của bạn 
    và ngăn ngừa hỏa hoạn >
●Gọi cho hàng xóm của bạn　

Xác nhận, cứu hộ, cứu nạn người bị thương, mất tích.
●Nếu có hỏa hoạn ở khu vực lân cận,  

hãy dập tắt đám cháy ban đầu
Hét to để thông báo.   Sử dụng bình chữa cháy. 
Đội xô (đổ đầy nước vào bồn tắm dự trữ).

<Cập nhật thông tin chính xác từ radio,…>
●Nhận thông tin chính xác　

Nghe thông tin từ đài phát thanh, tòa thị chính 
và các tổ chức phòng chống thiên tai tự nguyện.
●Hạn chế không sử dụng điện thoại

Ưu tiên điện thoại liên lạc khẩn cấp. 
Để xác nhận an toàn, hãy gọi "Quay số thông báo thiên tai 171".

●Sơ tán nếu có nguy hiểm như sập nhà
Tắt van gas và ngắt cầu dao khi sơ tán.

< Hoạt động phối hợp chữa cháy, cứu hộ và cứu trợ >
●Mang nước và thức ăn ra khỏi nhà
●Không vào nhà đã đổ vỡ

Không quá sức gây thêm hoạ.
●Thu thập thông tin thiên tai và thông tin thiệt hại

Động đất
xảy ra 

1 ~ 2 phút

Vài tiếng 

Khoảng 
3 ngày 

Bạn có sao không?
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〉〉〉 Độ nguy hiểm hoá lỏng khu vực 
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Bản đồ độ nguy hiểm
hoá lỏng  

Trận động đất trên đứt gãy Ikoma
(độ richter 7.5)

Hiển thị kết quả của Khảo sát ước tính thiệt hại do động 
đất ở phủ Kyoto năm 2008.


